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	Trường THCS Nguyễn Văn Phú

Họ và tên: ……………………......

…………………………………...

Lớp: 9/ … Phòng: … SBD: .........

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 04 trang)
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: VẬT LÝ _ LỚP 9
Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)
	Giám thị
	Mật mã
	STT mỗi bài KT



	Điểm bài kiểm tra

(Viết bằng số và bằng chữ)
	Chữ ký giám khảo 

(Ghi rõ họ và tên)
	Mật mã
	STT mỗi bài KT

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
   Em hãy đọc các câu hỏi trắc nghiệm bên dưới, chọn 01 đáp án và đánh dấu (X) vào bảng trả lời sau: 

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1:  Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau đây là  đúng?

A. RAB = R1 + R2



B. IAB = I1 + I2



C.  IAB = I1 = I2



D. UAB = U1 + U2
Câu 2: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi U, U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế của toàn mạch, hiệu điện thế qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. U = U1 = U2



B. U = U1 + U2
C. I =  I1 + I2




D. [image: image2.png]


 = [image: image4.png]



Câu 3: Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật  liệu, có cùng tiết diện , có chiều dài lần lượt là l1, l2 . Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện nào sau đây ?
A. Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với tiết diện dây dẫn.

B. Điện trở dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn.  

C. Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.                 
D. Điện trở dây dẫn tỉ lệ nghịch chiều dài dây dẫn.
Câu 4: Điện năng có thể biến đổi thành các dạng năng lượng nào?
A. Cơ năng.

B. Nhiệt năng


C. Quang năng
D. Cả A, B và C đúng.
Câu 5: Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng?
Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua.

B. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.

C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.
D. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

Câu 6: Hai điện trở R1 và R2 được mắc nối tiếp với nhau, trong đó R1 = 15Ω, R2 = 20Ω , hiệu điện thế hai đầu điện trở R2 là U2 = 4V. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 có giá trị bao nhiêu?

A. 3V



B. 4V



C. 5V



D. 6V 
Câu 7: Khi mắc một biến trở có ghi (10Ω – 1A ) vào mạch điện. Hiệu điện thế tối đa mà biến trở có thể chịu được là bao nhiêu?

A. 100V


B. 1V


C. 0,1V


D. 10V
Câu 8: Điện năng được đo bởi một dụng cụ được xác định theo công suất, hiệu điện thế, cường độ dòng điện và thời gian sử dụng. Công thức nào xác định đúng điện năng tiêu thụ?

A. A = P.t = U.I.t




B. A = P.t = [image: image6.png]


 . t



C. A = P.t = I. R2.t




D. A = [image: image8.png]
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Câu 9: Nam châm không có đặc tính nào dưới đây?
A. Có thể hút các vật bằng thép.

                 
B.  Có thể hút các vật bằng nhôm, đồng.

C. Có từ tính



D. Có 2 cực từ.

Câu 10: Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?
A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.


B. Khi từ cực Bắc để gần từ cực Nam.

C.  Khi từ cực Bắc để xa từ cực Nam.

D. Khi để hai cực cùng tên gần nhau.
Câu 11: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 25Ω, R2 = 50Ω , dòng điện đi qua điện trở R1 có cường độ I1 = 0,4A. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 có giá trị bao nhiêu?

A. 0,1A


B. 0,3A


C. 0,2A


D. 0,4A
Câu 12: Công thức nào dưới đây là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t theo đơn vị Calo?

A. Q = P.t

 B. Q = 0,24.I2.R.t


C. Q = I2.R.t


D. Q = U.I.t
Câu 13: Chọn phát biểu đúng
A. Nơi nào mạt sắt thưa thì từ trường mạnh.

B. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ.

C. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức điện.

D. Ống dây có dòng điện chạy qua, thì từ phổ trong ống dây có dạng đường cong.

Câu 14: Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật  liệu, có cùng chiều dài , có tiết diện lần lượt là S1,S2 ,điện  trở  tương ứng  của chúng thỏa điều kiện:
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Câu 15: Trên một biến trở có ghi 20Ω –5A. Các số ghi này có ý nghĩa gì ?
A. 20Ω là điện trở nhỏ nhất của biến trở, 5A là cường độ dòng điện nhỏ nhất được phép qua biến trở.

B. 20Ω là điện trở nhỏ nhất của biến trở, 5A là cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở.

C. 20Ω là điện trở lớn nhất của biến trở, 5A là cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở.
D. 20Ω là điện trở lớn nhất của biến trở, 5A là cường độ dòng điện nhỏ nhất được phép qua biến trở.

Câu 16: Quy tắc nào sau đây xác định được chiều của đường sức từ ở trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?
A. Quy tắc bàn tay phải.
       



 B. Quy tắc bàn tay trái        
C. Quy tắc nắm tay phải.
 



 D. Quy tắc nắm tay trái.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (1đ)
a/ Bơm nước khi hoạt động biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng nào?
b/ Đèn sợi đốt khi hoạt động biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng nào?

Câu 2: (1đ) Một ấm điện (220V- 1000W) được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. 

a/ Tính điện năng tiêu thụ của ấm điện trong 3 giờ?

b/ Mỗi ngày sử dụng ấm điện trong 3 giờ. Tính tiền điện phải trả khi sử dụng ấm điện trong 30 ngày? (Biết 1KWh giá 2500 đồng).
Câu 3: (1đ) 
Một ấm điện có điện trở R = 20Ω được mắc vào mạng điện thì dòng điện chạy qua ấm có cường độ 20A. Tính nhiệt lượng mà ấm điện toả ra trong thời gian 15 phút? 

Câu 4: (1đ) 

Xác định tên từ cực A, B và chiều đường sức từ của nam châm thẳng ở hình vẽ sau:

…………………………………………………..

…………………………………………………...

…………………………………………………..
Câu 5: (1đ) Phát biểu và viết công thức định luật Jun-Lenxơ?

Câu 6: (1đ) Cho ống dây AB có dòng diện chạy qua. Vận dụng quy tắc nắm tay phải xác định tên từ cực ở 2 đầu A, B của ống dây ?
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--- HẾT ---

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1_ NH 2023 -2024
MÔN: VẬT LÝ _ LỚP 9

ĐỀ CHÍNH THỨC 

I. TRẮC NGHIỆM:
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	C
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	X

	D
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)

II. TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a/ Bơm nước khi hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng 

b/ Đèn sợi đốt khi hoạt động biến đổi điện năng thành nhiệt năng và quang năng 
	0,5

0,5

	2
	a/ Tính đúng A = 10800000(J)
b/ Tính đúng A’ = 90 (kWh)

    Tính đúng tiền điện T = 225000đ
	0,5

0,25

0,25



	3
	Lời giải đúng

Công thức đúng

Thế số đúng

Tính đúng Q = 7200000(J)


	       0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	Vẽ đúng chiều đường sức từ
Xác định đúng tên từ cực : A là cực Nam (S), B là cực Bắc (N)
	0,5
0,5

	5
	Phát biểu đúng, công thức đúng
	1

	6
	A là cực Nam (S) 

B là cực Bắc (N)
Lưu ý học sinh vẽ đúng chiều dòng điện sai cực từ +0,25 đ
	0,5

0,5


(
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